TIẾNG VIỆT 4

Nói và nghe: Trao đổi: Vì hạnh phúc trẻ thơ

(1 tiết)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Năng lực đặc thù:

-HS giới thiệu được cuộc thi vẽ tranh về Hà Nội năm 2023 hoặc lễ hội Trung thu ở Việt Nam theo thông tin mà SGK cung cấp.
-Người nói biết điều chỉnh bài nói phù hợp với thái độ, phản hồi của người nghe.
-Người nghe biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về bài nói và về ý kiến của bạn trong trao đổi để đặt CH hoặc phát biểu ý kiến.
2.Năng lực chung: 

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết nghe, ghi, trao đổi cùng các bạn, chủ động, tự nhiên, tự tin; có thái độ đúng khi nghe và nói: lắng nghe, tôn trọng người nói, tôn trọng người nghe). 3.Phẩm chất:
-Bồi dưỡng ý thức về hoà bình, hữu nghị, thái độ tôn trọng bạn bè các dân tộc trên thế giới.

- HSKT: Biết trao đổi với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu, tư liệu về tết trung thu và cuộc thi vẽ tranh năm 2023 ở Hà nội
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập hai; vở viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG:

– GV có thể cho HS chơi một trò chơi khởi động. VD: Tự giới thiệu bản thân.
– GV giới thiệu bài: Trong tiết Nói và nghe hôm nay, các em sẽ tập giới thiệu về cuộc thi vẽ tranh Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hoà bình năm 2023 hoặc đóng vai một bạn thiếu nhi tham gia trại hè thiếu nhi quốc tế giới thiệu với thiếu nhi các nước về ngày tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam. Sau đó, các em sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến về những ý nghĩa của giao lưu văn hoá, đoàn kết giữa thiếu nhi các nước,...
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu thêm về Tết trung thu, cuộc thi vẽ tranh ở Hà Nội. Hiểu được nhiệm vụ bài học
Hoạt động Chuẩn bị
HS đọc yêu cầu trong SGK, sau đó chọn 1 trong 2 đề.
HS giơ thẻ số 1 hoặc số 2 để thông báo về đề mình chọn.
GV bố trí cho HS ngồi theo nhóm / dãy bàn gồm những HS chọn cùng một đề.
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUYỆN TẬP:
Hoạt động Thảo luận
Mục tiêu: Hiểu và thực hành nói được một cách đơn giản về hai nội dung trên, xây dựng tình đoàn kết hòa đồng và khơi gợi tinh thần yêu chuộng hòa bình. Học sinh biết nói tóm tắt về chủ đề theo khả năng hiện có. Cả lớp biết lắng nghe, lịch sự tán dương đặt câu hỏi đối đáp với người nói và biết ghi tóm tắt ý của người nói. 
1.1. Thảo luận trong nhóm
HS trao đổi trong nhóm (HS trong nhóm cùng chọn một đề).
GV theo dõi, khuyến khích và giúp đỡ HS trao đổi với nhau.
Thảo luận trước lớp
GV mời HS đại diện các nhóm trình bày ý kiến trước lớp; trả lời CH của các bạn hoặc đặt CH, mời cả lớp thảo luận về ý kiến của bạn.
Các HS khác lắng nghe, ghi nhận xét vắn tắt về ý kiến của bạn. Sau mỗi ý kiến hoặc một vài ý kiến, GV mời các HS khác đặt CH, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về nội dung; hướng dẫn các em trao đổi về nội dung bài nói, kết hợp kiểm tra nội dung ghi chép của HS trong khi nghe.
GV có thể nêu ý kiến cá nhân hoặc tổng kết ý kiến của cả lớp. Khi nhận xét tiết học, GV chú ý nhận xét về cách nói, cách nghe, cách thảo luận của HS (từ ngữ, ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, thái độ đối với người nghe, người nói,…).
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho học sinh chọn 1 trong 2 đề:
+ Đề a  Dựa vào các thông tin dưới đây, hãy giới thiệu về cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hoà bình” năm 2023:
+ Đề b: Tưởng tượng em được tham gia một trại hè với thiếu nhi các nước, hãy giới thiệu với các bạn về ngày tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam.
- GV tổ chức cho HS ngồi thành 2 dãy: dãy chọn đề 1 và dãy chọn đề 2.
- GV chia mỗi dãy bàn thành các nhóm 4. Tổ chức cho học sinh thảo uận theo gợi ý của sách giáo khoa.
Đề a: Trao đổi với bạn 
Tên cuộc thi, thời gian, số lượng thiếu nhi tham gia? ở đâu? Họ thi  gì? Kết quả cuộc thi? Cuộc thi có ý nghĩa gì đối với thành phố Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung?
Đề b: Trao đổi với bạn bè nước ngoài về lễ hội Tết Trung thu ở Việt Nam:
Tết Trung thu được tổ chức vào lúc nào. Trong tiệc lễ hội có những món ăn gì? Có những đồ chơi gì? Ngoài trời có cảnh đẹp gì? Ý nghĩa của tết trung thu ở Việt Nam? Em cảm thấy thế nào về dân tộc và lễ hội Việt Nam
– GV có thể nêu ý kiến cá nhân hoặc tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

- Học sinh về nhà nói về lễ hội Cồng Chiêng, lễ bỏ mả ở dân tộc làng em cho người khách du lịch
+ Làm một số công việc vừa sức để thực hiện lòng yêu quê hương, yêu hòa bình và bảo vệ trẻ em ở quê hương
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.
Mẫu nói
“Xin chào thầy và các bạn! Em tên là Rơ Mah Méo. Em 11 tuổi, em ở làng Yom, xã Ia Khai. Làng em có nhiều hồ cá…” (Và em này mời em khác nói về mình thêm về gia đình, sở thích… như trò chơi truyền điện) trò chơi kết thúc khoản 3-4 em, mỗi lần 1 em xong cả lớp tán dương bằng tràng pháo tay.
a-Dựa vào các thông tin dưới đây, hãy giới thiệu về cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hoà bình” năm 2023:
b-Tưởng tượng em được tham gia một trại hè với thiếu nhi các nước, hãy giới thiệu với các bạn về ngày tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam.
- 2 HS đọc yêu cầu và gợi ý ở các đề a, b.
- Học sinh tiến hành lựa chọn đề và ngồi theo dãy bàn giáo viên phân công.
Giáo viên nhắc lại cách trình bày, nói ngắn gọn, chuẩn bị nội dung, cách lăng nghe đặt câu hỏi hay tán dương, yêu cầu tôn trọng nhau khi thảo luận.
– HS thảo luận và luân phiên trình bày trong nhóm.
Cuộc thi “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hoà bình” năm 2023 đã thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi, trong đó có thiếu nhi các nước Ấn Độ, Ca-dắc-xtan, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Mê-hi-cô, Nam Phi, Nga, Ni-giê-ri-a, Phi-líp-pin, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ,... đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Đây là cơ hội tốt để thiếu nhi[image: image1.jpg]



Việt Nam và thiếu nhi các nước giao lưu, thúc đẩy tình hữu nghị. Trong thời gian 90 phút, các em đã sáng tác hàng trăm bức ảnh màu nước, màu sáp, màu bột, sơn dầu,... Kết thúc cuộc thi, đã có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 40 giải Khuyến khích được trao cho các hoạ sĩ nhỏ tuổi.[image: image2.jpg]



              Theo báo Công Luận
Ở Việt Nam, tết Trung thu là một trong những ngày hội vui nhất. Tết Trung thu thường được tổ chức vào đêm 15 tháng Tám âm lịch hằng năm (gọi là Rằm tháng Tám). Vào đêm đó, trăng rất sáng. Người ta bày cỗ với bánh và các loại sản vật mùa thu như chuối, bưởi, hồng,. Vào dịp này, ở một số nơi, các bà, các cô còn thi nấu cỗ, làm bánh. Đêm Trung thu, trẻ em là những người vui nhất vì các em được rước đèn, thi đèn, được hoà vào các màn múa lân tưng bừng và rất nhiều hoạt động vui chơi thú vị khác.[image: image3.jpg]



                            HƯƠNG THẢO
- Một số HS trình bày ý kiến trước lớp; trả lời câu hỏi của các bạn hoặc đặt CH, mời cả lớp thảo luận về ý kiến của bạn. 
- Các HS khác lắng nghe, ghi nhận xét vắn tắt về ý kiến của bạn. Sau mỗi ý kiến hoặc một vài ý kiến, GV mời các HS khác đặt câu hỏi, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về câu chuyện; kết hợp kiểm tra nội dung ghi chép của HS trong khi nghe.
Thành phố Hòa Bình. Em tự hào.. 
Em yêu quê hương, hòa bình…


